
Stt SBD
Lớp-Mã số

học sinh
Toán Văn Anh Lý Hoá Sinh Sử Địa

Giáo 

dục

KT&PL

Công 

nghệ

Tin 

học

Tổng số 

môn KT 

bổ sung

Ghi chú

1 100030 10A2-10 Nguyễn Vinh Hiển v v 2

2 100261 10A4-35 Chu Ngọc Thùy Trâm v 1

3 100334 10A8-30 Phạm Trần Mai Phương v v v v v v v 7

4 100380 10A15-05 Võ Hoàng Thiên Ân v v 2

5 100447 10A14-18 Nguyễn Đăng Khoa v v 2

6 100530 10A11-23 Đỗ Đức Quyền v v 2

7 100537 10A13-35 Nguyễn Sa Ra v v 2

8 100553 10A12-37 Nguyễn Phước Thiện v v 2

9 110161 11A5-29 La Tấn Tài v v v v v 5

10 110004 11A2-02 Cao Đức Anh v v 2

11 110033 11A1-08 Nguyễn Bá Dương v 1

12 110075 11A2-19 Cao Đăng Khoa v 1

13 110097 11A4-19 Phạm Quỳnh Mai v v 2

14 110211 11A6-09 Nguyễn Đình Trí Đức v 1

15 110203 11A6-04 Phạm Quỳnh Anh v 1

16 110226 11A6-17 Võ Ninh Khang v v 2

17 110302 11A8-04 Nguyễn Thái Hồng Ân v 1

18 110335 11A13-07 Võ Công Hải v 1

19 110327 11A9-07 Nguyễn Võ Minh Đạt v 1

20 110367 11A8-14 Phan Khang v 1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10 & KHỐI 11

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ BỔ SUNG CUỐI KỲ _ HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2023 - 2024

Họ và tên học sinh

Tổng cộng danh sách có 20 học sinh phải kiểm tra bổ sung bài kiểm tra, đánh giá cuối kỳ _ học kỳ II (khối 10 có 08 em; khối 11 có 18 em).



Môn 1

Môn 2

Môn 1

Môn 2

Môn 1

Môn 2

Môn 1

Môn 2

                                                                   

Chiều
Hóa (45')

Văn (90')

Khối 10

Hóa (45')

Khối 11

Thứ 6, ngày 10/05/2024

Thứ 5, ngày 09/05/2024

Sáng
Văn (90')

Anh (45')

Địa (45')

Lý (45')

Sử (45')

Ngày/buổi kiểm tra Ghi chú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN

1/ Học sinh tham gia kiểm tra lại có

mặt trước giờ làm bài kiểm tra bổ

sung 15 phút, trang phục đúng quy

định.

2/ Thời gian bắt đầu tính giờ làm

bài:

+ Sáng: Môn 1 lúc 07g30' và Môn 2 

lúc 09g15' .

+ Chiều: Môn 1 lúc 13g30' và Môn

2 lúc 14g45' .

3/ Địa điểm: Phòng học lớp 11A14

(cạnh Phòng Truyền thống) .

KT&PL (45')

Sáng

Toán (60')

Tin (45')

Lý (45')

Anh (45')

LỊCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ BỔ SUNG CUỐI KỲ _ HỌC KỲ II
Thời gian kiểm tra bổ sung: từ ngày 09/05/2024 đến ngày 10/05/2024

Chiều

Công nghệ (45')


